
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP, CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN KON RẪY

(Kèm Quyết định số         /QĐ -UBND ngày     /       /2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

STT Họ và tên Địa chỉ Số khẩu Ghi chú
I THỊ TRẤN ĐĂK RVE
1 Y LAI Thôn 1 6
2 HOÀNG THỊ HAI Thôn 1 2
3 PHẠM THỊ THƯƠNG Thôn 1 3
4 VŨ THỊ LÝ Thôn 1 4
5 NGUYỄN THỊ THÚY Thôn 1 4
6 Y SRE Thôn 1 4
7 A THÔNG Thôn 1 5
8 A NGHÀNH Thôn 1 5
9 TRẦN THỊ NHƯ SƯƠNG Thôn 1 4
10 TRẦN THỊ VÂN Thôn 1 5
11 ĐINH TUẤN KIỆT Thôn 1 4
12 LÂM VĂN THÔI Thôn 1 4
13 TRẦN NGỌC LONG Thôn 1 6
14 Y THIÊN Thôn 1 4
15 NGA VIẾT ĐẢO Thôn 1 4
16 ĐINH VĂN VINH Thôn 1 2
17 TRẦN VĂN TUYẾN Thôn 1 1
18 CHÂU THỊ ÁI LIÊN Thôn 1 6
19 NGUYỄN VĂN HÙNG Thôn 2 4
20 ĐỖ THỊ PHƯƠNG NGA Thôn 2 4
21 HOÀNG THỊ DUYÊN Thôn 2 6
22 HOÀNG THÁI Thôn 2 4
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23 NGUYỄN THỊ LUYỆN Thôn 2 5
24 NGUYỄN HỮU AN Thôn 2 4
25 NGUYỄN VĂN LINH Thôn 2 4
26 ROÃN VĂN SỸ Thôn 3 4
27 CAO XUÂN SÁU Thôn 4 4
28 LÊ VĂN THÀNH Thôn 7 4
29 ĐINH VĂN THẮNG Thôn 7 5
30 VÕ THỊ NỮ TRANG Thôn 7 4
31 NGUYỄN BÌNH NGUYÊN Thôn 7 5
32 NGUYỄN KIM HẢI Thôn 7 3
33 NGUYỄN KIM DIÊN Thôn 7 2
34 LÊ THỊ PHƯỢNG Thôn 9 4
35 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT Thôn 9 5
36 ĐINH VĂN ĐUN Thôn 9 4
37 BÙI VĂN TỈNH Thôn 9 3
38 BÙI VĂN SỸ Thôn 9 4
39 NÔNG VĂN BIỂU Thôn 9 3
40 A ĐI Thôn 9 4
41 NGUYỄN ĐÌNH LUÂN Thôn 9 5
II XÃ TÂN LẬP
1 ĐẶNG VĂN DŨNG Thôn 1 1
2 ĐẶNG TUẤN THANH Thôn 1 4
3 TRẦN ĐÌNH LÀNH Thôn 1 3
4 LỮ PHÚ Thôn 1 3
5 LÊ TỰ HẢI Thôn 1 2
6 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Thôn 1 3
7 A NHOAI Thôn 1 2
8 LÊ DIỆP PHI HOÀNG Thôn 1 2
9 TRẦN VĂN NGÂM Thôn 1 2
10 NGUYỄN VĂN DANH Thôn 1 1
11 LÊ THỊ XUÂN MAI Thôn 1 1
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12 NGUYỄN VĂN CHUNG Thôn 1 3
13 TRẦN THỊ NHÂN Thôn 1 4
14 NGUYỄN VĂN ĐẬM Thôn 1 3
15 NGUYỄN VĂN CANH Thôn 1 2
16 PHAN TẤN VŨ Thôn 1 3
17 HUỲNH NGỌC PHONG Thôn 1 4
18 NGUYỄN VĂN HÀ Thôn 1 3
19 ĐẶNG TUẤN MINH Thôn 1 2
20 NGUYỄN VĂN NAM Thôn 1 2
21 TRẦN VĂN PHÚ Thôn 1 4
22 NGUYỄN TẤN DỐN Thôn 1 2
23 NGUYỄN VĂN ĐOÀN Thôn 1 3
24 VŨ VĂN LẬP Thôn 1 2
25 PHAN VĂN ĐƯỜNG Thôn 1 2
26 NGUYỄN MINH TỚI Thôn 1 2
27 NGUYỄN MINH XONG Thôn 1 1
28 CHU VĂN TIẾN Thôn 1 3
29 NGUYỄN TẤN LỜI Thôn 1 2
30 TRẦN VĂN ÚT Thôn 1 2
31 NGUYỄN TẤN HẾT Thôn 1 5
32 NGUYỄN VĂN HỢI Thôn 1 3
33 LỮ QUỐC ĐỨC Thôn 1 2
34 TRẦN THỊ LỢI Thôn 1 2
35 ĐẶNG VĂN TRUNG Thôn 1 3
36 NGUYỄN THỊ KIM LOAN Thôn 1 3
37 ĐẶNG TUẤN TRUNG Thôn 1 1
38 TRẦN ĐÌNH THANH Thôn 1 3
39 NGUYỄN THỊ THẢO Thôn 1 3
40 NGUYỄN NGỌC SÂM Thôn 1 1
41 TRẦN THỊ THUÝ Thôn 1 2
42 ĐẶNG THỊ CÚC Thôn 1 3
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43 TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG Thôn 1 4
44 TRƯƠNG VĂN CHIẾN Thôn 1 4
45 THÁI VĂN TOÀN Thôn 1 2
46 THÁI VĂN XUÂN Thôn 1 3
47 PHAN VĂN DỰ Thôn 1 4
48 NGUYỄN THỊ KIM HẠNH Thôn 1 4
49 NGUYỄN HỒNG DIỄM Thôn 1 2
50 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Thôn 1 2
51 LỮ VĂN THƯƠNG Thôn 1 2
52 NGUYỄN THỊ LOAN Thôn 1 3
53 PHAN ĐÌNH THÀNH Thôn 1 3
54 NGUYỄN THỊ TÍNH Thôn 1 2
55 ĐẶNG TUẤN VĨNH Thôn 1 2
56 MAI THỊ BIÊN Thôn 1 3
57 LÊ THỊ CÚC Thôn 1 1
58 NGUYỄN TẤN DUI Thôn 1 4
59 NGUYỄN HỮU THÀNH Thôn 1 5
60 PHẠM VĂN SƠN Thôn 1 1
61 TRẦN VĂN LÂM Thôn 1 4
62 TRẦN VĂN HỒNG Thôn 1 2
63 ĐINH THỊ NGA Thôn 1 4
64 NGUYỄN HỒNG LỊNH Thôn 1 3
65 ĐẶNG VĂN HÙNG Thôn 1 4
66 NGUYỄN HOÀNG LÂM Thôn 1 4
67 ĐẶNG THỊ YẾN Thôn 1 2
68 NGUYỄN HOÀNG THI Thôn 1 2
69 NGUYỄN VĂN LỢI Thôn 1 2
70 TRẦN THỊ KIM THUỶ Thôn 1 2
71 TRẦN VĂN THÀNH Thôn 1 4
72 HUỲNH NGUYÊN DUY Thôn 1 2
73 NGUYỄN TIẾN HẬU Thôn 2 2
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74 TRẦN VĂN DŨNG Thôn 2 1
75 DOÃN TIẾN DŨNG Thôn 2 5
76 TRẦN VĂN THANH Thôn 2 3
77 ĐỖ THỊ TUYẾT Thôn 2 4
78 NGUYỄN VĂN KHOA Thôn 2 2
79 NGUYỄN THỊ HẢI Thôn 2 3
80 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Thôn 2 1
81 TRẦN VĂN THỨC Thôn 2 1
82 NGUYỄN THỊ NGHIỆP Thôn 2 3
83 ĐỖ VĂN BIÊN Thôn 2 2
84 NGUYỄN THỊ DỰ Thôn 2 2
85 NGUYỄN VĂN HỒ Thôn 2 2
86 NGUYỄN VĂN THÊM Thôn 2 2
87 TRẦN VĂN LONG Thôn 2 2
88 LÊ VĂN LONG Thôn 2 2
89 LÊ THỊ LOAN Thôn 2 1
90 KHỔNG VĂN DỰ Thôn 2 3
91 NGUYỄN VĂN MÃO Thôn 2 2
92 NGUYỄN VĂN LÂM Thôn 2 4
93 TRẦN VĂN LỢI Thôn 2 3
94 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Thôn 2 3
95 NGUYỄN KIM THƯỜNG Thôn 2 2
96 TRẦN VĂN THUYẾT Thôn 2 3
97 NGUYỄN VĂN BÚT Thôn 2 1
98 TRẦN VĂN ĐINH Thôn 2 4
99 TRẦN VĂN ÁNH Thôn 2 2

100 PHAN VĂN MƯU Thôn 2 5
101 LÊ VĂN THÀNH Thôn 2 1
102 HOÀNG THỊ HOÀN Thôn 2 3
103 ĐỖ THỊ MƠ Thôn 2 4
104 LÊ VĂN THƯỢC Thôn 2 3
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105 NGÔ ĐÌNH TRƯỜNG Thôn 2 3
106 NGUYỄN VĂN TUẤN Thôn 2 5
107 NGÔ THỊ LÂM Thôn 2 3
108 NGUYỄN VĂN BAN Thôn 2 4
109 PHẠM THỊ THUÝ Thôn 2 1
110 NGUYỄN VĂN BÌNH(NẠP) Thôn 2 2
111 NGUYỄN VĂN HỢP Thôn 2 2
112 HOÀNG THỊ NHÃN Thôn 2 2
113 NGUYỄN VĂN NGHĨA(SANG) Thôn 2 3
114 NGUYỄN THỊ TÍNH Thôn 2 2
115 TRẦN VĂN THÌN Thôn 2 3
116 HOÀNG VĂN NGA Thôn 2 4
117 NGUYỄN VĂN HOÀ Thôn 2 1
118 NGUYỄN VĂN BÌNH(NỤ) Thôn 2 2
119 BÙI VĂN THƯỚC Thôn 2 4
120 NGUYỄN CAO BẰNG Thôn 2 2
121 NGUYỄN THỊ SƠN Thôn 2 4
122 NGUYỄN VĂN THUỶ Thôn 2 3
123 NGUYỄN VĂN THỌ Thôn 2 2
124 NGUYỄN VĂN HÙNG Thôn 2 3
125 PHẠM VĂN HƯNG Thôn 2 4
126 LÊ QUANG TRƯỞNG Thôn 2 2
127 NGUYỄN VĂN THƯỜNG Thôn 2 2
128 NGUYỄN VĂN DƯƠNG Thôn 2 3
129 LÊ THỊ HỢI Thôn 2 1
130 NGUYỄN VĂN THÀNH (NỤ) Thôn 2 2
131 PHẠM VĂN THẮNG Thôn 2 4
132 NGUYỄN VĂN NGHĨA(LIÊN) Thôn 2 4
133 ĐỖ VĂN ĐỊNH Thôn 2 1
134 TRẦN VĂN TƯ Thôn 2 4
135 NGUYỄN VĂN KĨNH Thôn 2 2
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136 NGUYỄN THỊ THUẬN Thôn 2 5
137 NGUYỄN TRƯỜNG VINH Thôn 2 3
138 ĐINH VĂN DƯƠNG Thôn 2 3
139 TRẦN THỊ VINH Thôn 2 3
140 VŨ VĂN LẬP Thôn 2 2
141 TRẦN THỊ MƠ Thôn 2 2
142 TRẦN THỊ NGA Thôn 2 3
143 TRẦN THỊ YẾN Thôn 2 1
144 ĐỖ THỊ HƯỜNG Thôn 2 1
145 ĐỖ VĂN HƯNG Thôn 2 2
146 TRẦN VĂN THÀNH(THUÝ) Thôn 2 1
147 TRẦN VĂN THƯỜNG(TÂM) Thôn 2 5
148 TRẦN THỊ LAN Thôn 2 1
149 TRẦN VĂN TỴ Thôn 2 1
150 NGUYỄN KẾ TRUNG Thôn 2 2
151 ĐỖ VĂN HỢI Thôn 2 4
152 NGUYỄN THỊ VÂN Thôn 2 3
153 NGUYỄN VĂN THẮNG Thôn 2 4
154 TRẦN ĐỨC VIỆT Thôn 2 2
155 NGUYỄN VĂN TỐ Thôn 2 2
156 NGUYỄN HÀ TUẤN Thôn 2 5
157 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Thôn 2 3
158 ĐỖ THỊ MÙI Thôn 2 2
159 TRẦN VĂN DŨNG(CHI) Thôn 2 1
160 LÊ VĂN BÀN Thôn 2 5
161 TRẦN THỊ CHI Thôn 2 1
162 ĐỖ VĂN TĨNH Thôn 2 5
163 NGUYỄN VĂN NÊN Thôn 2 4
164 ĐỖ XUÂN LƯƠNG Thôn 2 2
165 NGÔ ĐÌNH QUẢNG Thôn 2 2
166 ĐỖ VĂN NGHỆ Thôn 2 3
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167 LỮ VĂN PHƯƠNG Thôn 2 4
168 LÊ VĂN VÂN Thôn 2 3
169 TRẦN THỊ MÙI Thôn 2 1
170 NGUYỄN THỊ LÝ Thôn 2 2
171 NGUYỄN HUY THUYÊN Thôn 2 3
172 NGUYỄN THỊ NHỊ Thôn 2 1
173 NGUYỄN THỊ TỴ Thôn 2 3
174 TRẦN VĂN TUYẾN Thôn 2 4
175 ĐẶNG ANH THƯ Thôn 2 1
176 TRẦN VĂN THƯỜNG Thôn 2 3
177 SÁI THỊ NGA Thôn 2 3
178 NGUYỄN VĂN TUÂN Thôn 2 2
179 ĐỖ VĂN SÁU Thôn 2 1
180 LÊ VĂN LỰC Thôn 2 2
181 ĐỖ VĂN QUYẾT Thôn 2 5
182 VĂN CÔNG THÀNH Thôn 2 3
183 VĂN THỊ KIM LAN Thôn 2 3
184 LÊ MINH ĐỨC Thôn 2 2
185 TRẦN QUANG LẬP Thôn 2 1
186 CHU THỊ THƯỜNG Thôn 2 3
187 TRẦN VĂN SỨ Thôn 2 2
188 TRẦN THỊ NGỌT Thôn 2 1
189 PHAN VĂN HƯỚNG Thôn 2 4
190 LÊ VĂN GIÁM Thôn 2 3
191 HOÀNG VĂN TUẬN Thôn 2 4
192 NGUYỄN VĂN TẨM Thôn 2 4
193 VĂN THỊ KIM HUỆ Thôn 2 3
194 VŨ VĂN THẮNG Thôn 3 2
195 PHẠM VĂN TRƯỜNG Thôn 3 1
196 PHẠM VĂN NAM Thôn 3 2
197 PHẠM VĂN HÀO Thôn 3 3
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198 TRẦN VĂN TOẢN Thôn 3 4
199 PHẠM XUÂN THÀNH Thôn 3 2
200 NGÔ QUỐC DŨNG Thôn 3 3
201 PHẠM VĂN THUẤN Thôn 3 3
202 TRẦN THỊ BÍCH Thôn 3 3
203 TRẦN VĂN NGẠC Thôn 3 2
204 TRẦN TRUNG TÁ Thôn 3 2
205 MAI THANH XUÂN Thôn 3 2
206 MAI VĂN HIỆP Thôn 3 2
207 VŨ THỊ CHÍNH Thôn 3 1
208 VŨ THỊ LOAN Thôn 3 2
209 TRẦN THỊ THƠM Thôn 3 1
210 TRẦN VĂN THUỶ Thôn 3 4
211 NGUYỄN VĂN DŨNG Thôn 3 2
212 TRẦN VĂN TÙNG Thôn 3 3
213 VŨ VĂN LUÂN Thôn 3 2
214 NGUYỄN VĂN ÁNH Thôn 3 2
215 CAO THỊ LẠC Thôn 3 3
216 PHẠM VĂN TUẤN Thôn 3 4
217 MAI VĂN CƯỜNG Thôn 3 4
218 NGUYỄN VĂN LUYẾN Thôn 3 3
219 HỒ TRUNG HÙNG Thôn 3 2
220 NGUYỄN VĂN QUYẾT Thôn 3 3
221 NGUYỄN THỊ QUÍ Thôn 3 1
222 NGUYỄN THỊ MẬN Thôn 3 1
223 MAI VĂN ANH Thôn 3 2
224 PHÙNG THỊ LOAN Thôn 3 3
225 TRƯƠNG CÔNG TRẮC Thôn 3 3
226 NGUYỄN VĂN QUỸ Thôn 3 5
227 PHẠM VĂN TÁM Thôn 3 2
228 PHẠM VĂN QUẾ Thôn 3 1
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229 TRẦN VĂN TRƯỜNG Thôn 3 2
230 TRẦN THANH TÂN Thôn 3 2
231 NGUYỄN THỊ ƠN Thôn 3 1
232 VŨ VĂN HOÀNH Thôn 3 2
233 HÀ VĂN TRANG Thôn 3 3
234 ĐỖ HUY HOÀNG Thôn 3 3
235 LÊ HUY TRANG Thôn 3 1
236 ĐỖ THANH LÝ Thôn 3 3
237 TRẦN VĂN NGỌC Thôn 3 2
238 NGUYỄN VĂN SỬ Thôn 3 2
239 MAI TRỌNG HIẾU Thôn 3 2
240 PHẠM DUY HIỂN Thôn 3 2
241 HÀ VĂN SINH Thôn 3 6
242 NGUYỄN THỊ DUNG Thôn 3 1
243 TRỊNH THỊ DẦN Thôn 3 1
244 NGUYỄN VĂN PHÒNG Thôn 3 5
245 ĐỖ TIẾN HÙNG Thôn 3 2
246 TRẦN VĂN DU Thôn 3 5
247 NGUYỄN VĂN PHÚC Thôn 3 2
248 NGUYỄN VĂN ĐỨC Thôn 3 2
249 NGUYỄN THỊ THUỲ Thôn 3 1
250 TRẦN VĂN HẢI Thôn 3 2
251 TRẦN THỊ LƯỢNG Thôn 3 3
252 NGUYỄN VĂN HÙNG Thôn 3 2
253 VŨ VĂN GIÁP Thôn 3 2
254 LÊ HỒNG PHONG Thôn 3 3
255 MAI LONG HƯNG Thôn 3 3
256 PHẠM VĂN NGÔN Thôn 3 3
257 PHẠM VĂN TẦN Thôn 3 2
258 LÊ THỊ GÁI Thôn 3 1
259 TRẦN THỊ KẾT Thôn 3 1
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260 TỐNG VĂN BAN Thôn 3 2
261 NGUYỄN VĂN BẮC Thôn 3 2
262 NGUYỄN VĂN NAM Thôn 3 2
263 TRẦN VĂN HOÁT Thôn 3 2
264 NGUYỄN THỊ LIỄU Thôn 3 2
265 NGÔ VĂN QUYỀN Thôn 3 4
266 LƯU THỊ THUẬN Thôn 3 3
267 VŨ THỊ MINH Thôn 3 3
268 TRẦN THỊ HOÀ Thôn 3 1
269 NGUYỄN VĂN THƯỜNG Thôn 3 4
270 VŨ THỊ HOA Thôn 3 2
271 TRẦN THỊ HOA Thôn 3 1
272 BÙI THỊ TOAN Thôn 3 1
273 TRẦN VĂN TÍNH Thôn 3 3
274 ĐOÀN VĂN THẾ Thôn 3 1
275 NGUYỄN VĂN VIÊN Thôn 3 2
276 NGUYỄN THỊ MAN Thôn 3 1
277 NGUYỄN VĂN BAN Thôn 3 2
278 VŨ ĐÌNH LÝ Thôn 3 4
279 LÊ THỊ NGA Thôn 3 3
280 NGUYỄN VĂN TRƯỞNG Thôn 3 2
281 NGUYỄN VĂN THỂ Thôn 3 3
282 NGUYỄN VĂN TUẤN Thôn 3 2
283 NGUYỄN VĂN DU Thôn 3 2
284 PHẠM THỊ MÙI Thôn 3 1
285 NGUYỄN VĂN BIÊN Thôn 3 3
286 NGUYỄN THÀNH LÂM Thôn 3 2
287 NGUYỄN XUÂN TÌNH Thôn 3 2
288 TRẦN THỊ NHUNG Thôn 3 2
289 VŨ VĂN PHI Thôn 3 2
290 VŨ THỊ PHƯỢNG Thôn 3 2
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291 TRẦN ĐỨC PHÚC Thôn 3 2
292 NGUYỄN VĂN SƠN Thôn 3 3
293 VŨ VĂN LIỆU Thôn 3 3
294 Y XUÂN Thôn 3 1
295 ĐỖ THỊ BĂNG Thôn 3 1
296 LÃ TẤT MẠNH Thôn 3 4
297 LÊ VĂN TUẤN Thôn 3 4
298 TRƯƠNG CÔNG QUẢNG Thôn 3 2
299 TRẦN VĂN THƯỜNG Thôn 3 3
300 VŨ VĂN DŨNG Thôn 3 1
301 NGUYỄN QUANG KHƯƠNG Thôn 3 2
302 CAO NGỌC THANH Thôn 3 3
303 NGUYỄN THÀNH TÂM Thôn 3 1
304 NGUYỄN THỊ TIN Thôn 3 1
305 ĐOÀN KHẮC CHƯỞNG Thôn 3 2
306 ĐOÀN VĂN THANH Thôn 3 2
307 PHẠM DUY HẠNH Thôn 3 2
308 NGUYỄN THỊ THU Thôn 3 5
309 VŨ VĂN NGUYÊN Thôn 3 2
310 TRẦN THỊ NA Thôn 3 3
311 ĐẶNG KIM TOÀN Thôn 3 2
312 NGUYỄN VĂN HƯƠNG Thôn 3 6
313 ĐẶNG VĂN THƯƠNG Thôn 3 3
314 ĐẶNG THỊ TRÀ MY Thôn 3 2
315 PHẠM NGỌC HÀ Thôn 3 2
316 PHẠM VĂN TUẤN Thôn 3 4
317 MAI VĂN DƯƠNG Thôn 3 2
318 DOÃN THỊ LIỄU Thôn 3 2
319 VŨ VĂN TUẤN Thôn 3 4
320 PHÙNG VĂN HIỆP Thôn 3 4
321 PHÙNG VĂN TRƯỜNG Thôn 3 2
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322 MAI VĂN MINH Thôn 3 3
323 MAI VĂN PHI Thôn 3 2
324 ĐẶNG VĂN THỊNH Thôn 3 4
325 PHẠM TRỌNG NGHĨA Thôn 3 2
326 PHẠM NGỌC CHƯƠNG Thôn 3 3
327 VŨ KHẮC LUYỆN Thôn 3 2
328 MAI VĂN BÌNH Thôn 3 5
329 LÊ HỮU HANH Thôn 3 4
330 NGUYỄN VĂN VINH Thôn 3 3
331 LÊ THỊ THANH Thôn 3 1
332 NGUYỄN THỊ TUYẾT Thôn 3 3
333 KIỀU VĂN CHƯƠNG Thôn 3 5
334 NGUYỄN THỊ DUNG Thôn 3 1
335 PHẠM VĂN THẮNG Thôn 3 5
336 NGUYỄN ĐỨC DIỆU Thôn 3 2
337 ĐỖ THỊ THẮM Thôn 3 1
338 DOÃN THỊ NẾP Thôn 3 1
339 NGUYỄN VĂN ĐỊNH Thôn 3 5
340 TRẦN VĂN THUỲ Thôn 3 3
341 CAO VĂN CHIẾN Thôn 3 6
342 NGUYỄN VĂN PHÚC Thôn 3 2
343 ĐẶNG VĂN THỊNH Thôn 3 5
344 BÙI MINH CHÍ Thôn 3 2
345 TRẦN THỊ HOÀ Thôn 3 2
346 ĐỖ ĐÌNH ẤM Thôn 3 2
347 NGUYỄN THỊ MẬN Thôn 3 1
348 NGUYỄN VĂN BẮC Thôn 3 2
349 NGUYỄN TUẤN ĐÔNG Thôn 3 2
350 NGUYỄN THỊ THU Thôn 3 5
351 TRƯƠNG CÔNG THẬN Thôn 3 5
352 NGUYỄN THỊ BÍNH Thôn 3 1
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353 PHẠM THỊ KHANG Thôn 3 1
354 ĐINH VĂN SƠN Thôn 3 3
355 PHẠM VĂN TOẢN Thôn 3 4
356 CẦM THANH HƯNG Thôn 3 3
357 A DŨNG ThÔn 4 2
358 A NÚI ThÔn 4 4
359 A RUN ThÔn 4 1
360 Y VENG ThÔn 4 2
361 Y LIÊN ThÔn 4 3
362 TRẦN THỊ HƯƠNG ThÔn 4 4
363 Y THU ThÔn 4 3
364 A BIÊN ThÔn 4 3
365 A PHÁ ThÔn 4 3
366 A ING ThÔn 4 4
367 A BEH ThÔn 4 3
368 A BẢY ThÔn 4 3
369 Y BĂNG ThÔn 4 2
370 A ÂM ThÔn 4 2
371 A KNHÚ ThÔn 4 2
372 Y CHINH ThÔn 4 5
373 Y ROÉ ThÔn 4 5
374 A BẮC ThÔn 4 4
375 A NHI ThÔn 4 5
376 Y PÔN ThÔn 4 5
377 A SĂNG ThÔn 4 4
378 A NHÂN ThÔn 4 2
379 NGUYỄN DUY TÙNG ThÔn 4 2
380 Y HIỀN ThÔn 4 2
381 A HÀNH ThÔn 4 3
382 Y HUYỀN ThÔn 4 5
383 A NHÍP ThÔn 4 5
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384 A CHIÊN ThÔn 4 3
385 A HIANG ThÔn 4 2
386 Y KIU ThÔn 4 1
387 A NGA ThÔn 4 3
388 A THUẬN ThÔn 4 2
389 A ĐÓ(A) ThÔn 4 2
390 Y THÁI ThÔn 4 3
391 A DŨNG ThÔn 4 2
392 Y BÊNG ThÔn 4 3
393 A THÂN ThÔn 4 3
394 Y NƠI ThÔn 4 2
395 A THAO ThÔn 4 2
396 A PHÁP ThÔn 4 2
397 A SỸ ThÔn 4 4
398 A CU ThÔn 4 2
399 PHẠM VĂN TRUNG ThÔn 4 2
400 A BUM ThÔn 4 2
401 A CH HUY ThÔn 4 2
402 A TÙNG ThÔn 4 2
403 A LÉO ThÔn 4 2
404 BÙI HOÀNG VŨ ThÔn 4 3
405 CHÂU PHƯỚC TIÊN ThÔn 4 2
406 Y BÊ ThÔn 4 3
407 A BINH ThÔn 4 2
408 PHƯƠNG VĂN ĐẠI ThÔn 4 2
409 A KRE ThÔn 4 4
410 A THỌ ThÔn 4 2
411 A NHẤT ThÔn 4 4
412 A HÙNG ThÔn 4 2
413 A THE ThÔn 4 4
414 A LOH ThÔn 4 2
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415 A DÁT ThÔn 4 4
416 Y K RUN ThÔn 4 2
417 A KỲ ThÔn 4 2
418 Y THUỶ ThÔn 4 2
419 A HUÝ ThÔn 4 3
420 A ĐIM ThÔn 4 3
421 Y YÉO ThÔn 4 2
422 A TAI ThÔn 4 2
423 A TIÊN ThÔn 4 2
424 A HIỀN ThÔn 4 2
425  A XUYÊN ThÔn 4 2
426 A TRƯỜNG ThÔn 4 3
427 A THÊM ThÔn 4 2
428 A NHẬT ThÔn 4 2
429 Y THIÊN ThÔn 4 4
430 A KHEM ThÔn 4 2
431 A KHUYẾT ThÔn 4 5
432 A BLÁK ThÔn 4 4
433 A BLÉO ThÔn 4 2
434 VÕ NGUYỄN TRƯỜNG ĐỨC THỌ ThÔn 4 2
435 Y ĐỒNG ThÔn 4 1
436 Y THĂM ThÔn 4 2
437 Y CHIÊN ThÔn 4 2
438 A THỊ ThÔn 4 4
439 Y TEM ThÔn 4 2
440 A BLÍP ThÔn 4 3
441 Y PUM ThÔn 4 2
442 A OANH ThÔn 4 4
443 Y RUN ThÔn 4 2
444 A ƯNG ThÔn 4 2
445 A TƯƠNG ThÔn 4 2
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446 Y HÀ ThÔn 4 3
447 LÊ HỒNG HẠNH ThÔn 4 4
448 BÙI HỒNG VŨ ThÔn 4 2
449 CHÂU KHƯƠNG ThÔn 4 3
450 CHÂU THỊ OANH ThÔn 4 2
451 LÊ DUY PHÚ ThÔn 4 2
452 LÊ DUY PHONG ThÔn 4 3
III XÃ ĐĂK RUỒNG
1 NÔNG THỊ ÁNH HỒNG Thôn 8 3
2 NÔNG THỊ NHUNG Thôn 8 4
3 HOÀNG VĂN BÌNH Thôn 8 4
4 LƯƠNG THỊ YÊM Thôn 8 5
5 LƯƠNG VĂN TIÊN Thôn 8 4
6 LONG THỊ LAN Thôn 8 3
7 NÔNG HOÀNG CHUNG Thôn 8 4
8 NÔNG HOÀNG PHƯƠNG Thôn 8 3
9 NÔNG THỊ NHÃ UYÊN Thôn 8 4
10  A NHÉ Thôn 8 4
11 A  PÔ Thôn 8 4
12 VÕ NGỌC PHƯƠNG Thôn 8 5
13 A XÂN Thôn 8 3
14 Y THOA Thôn 8 3
15 Y NHEM Thôn 8 2
16 A LAI Thôn 8 5
17 THIẾM VĂN HỘI Thôn 8 3
18 Y  ÔR Thôn 8 3
19 THIẾM VĂN RỰA Thôn 8 2
20 THIẾM VĂN NGHỊ Thôn 8 4
21 U LƠR Thôn 8 2
22 A QUÝ Thôn 8 3
23 A DAO Thôn 8 3
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24 Y NHƠN Thôn 8 3
25 Y HUR Thôn 8 4
26 A HOÀI Thôn 8 3
27 A NUI Thôn 8 2
28 A LIX Thôn 8 4
29 A ĐỨC Thôn 8 4
30 A NOANG Thôn 8 3
31 Y BA Thôn 8 3
32 Y BIÊN Thôn 8 4
33  A BỘ Thôn 8 5
34 A LAH Thôn 8 6
35 U BIÊN Thôn 8 2
36 LƯƠNG THỊ HỒNG CHÁNH Thôn 8 3
37 HOÀNG THỊ HUYỀN Thôn 8 3
38 MAI XUÂN TÚ Thôn 8 6
39 U BÁI Thôn 8 4
40 Y NHÁ Thôn 8 4
41 Y LIỆT Thôn 8 3
42 Y VAI Thôn 8 1
43 TRẦN THỊ THUÝ Thôn 8 4
44 U ĐÔI Thôn 8 4
45 BÙI VĂN ĐẠT Thôn 8 4
46 HOÀNG TIẾN LỰC Thôn 8 6
47 A LUNG Thôn 8 3
48 A HÂY Thôn 8 4
49 A XƠN Thôn 8 5
50 A NHUA Thôn 8 6
51 A NGHĨA Thôn 8 2
52 A SỞ Thôn 8 4
53 A LY Thôn 8 4
54 A THÚ Thôn 8 4
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55 A NGHÍT Thôn 8 5
56 A VẮT Thôn 8 3
57 A NHAU Thôn 8 4
58 A VŨ Thôn 8 3
59 U THUẾ Thôn 8 5
60 Y TOAN Thôn 8 4
61 A CHUYÊN Thôn 8 4
62 U BAY Thôn 8 6
63 Y BRANG Thôn 8 4
64 Y HLÊ Thôn 8 1
65 A BÌNH Thôn 8 4
66 VI VĂN MẮN Thôn 8 4
67 VI VĂN BA Thôn 8 3
68 Y ĐEO Thôn 8 4
69 A TAY Thôn 8 4
70 A NGAN Thôn 8 4
71  Y NGỌC Thôn 8 4
72 Y LÊL Thôn 8 1
73 A HUẾ Thôn 8 4
74 Y BRÚP Thôn 8 8
75 Y TÚI Thôn 8 5
76 A KOM Thôn 8 4
77 A LỐT Thôn 8 4
78 U LONG Thôn 8 3
79 U GIỚI Thôn 8 4
80 A VÂN Thôn 8 3
81 A BAO Thôn 8 2
82 Y SIN Thôn 8 3
83 U LING Thôn 8 3
84 Y MON Thôn 8 2
85 Y LINH Thôn 8 2
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86 A THU Thôn 8 4
87 A LŨ Thôn 8 6
88 NÔNG MINH ĐỨC Thôn 8 4
89 NÔNG VĂN GIÁP Thôn 8 6
90 A TÌNH Thôn 8 2
91 Y CHI Thôn 8 3
92 Y VÂN Thôn 8 3
93 A K LĂM Thôn 8 5
94 NÔNG VĂN ĐIỆP Thôn 8 3
95 TẠ HUY THẮNG Thôn 8 4
96 TRẦN VĂN TRÁNG Thôn 9 4
97 HOÀNG VĂN TÂN Thôn 9 5
98 TRẦN THỊ NGHIỆM Thôn 9 5
99 PHẠM XUÂN LỘC Thôn 9 4

100 VÕ VĂN TUẤN Thôn 9 2
101 NGUYỄN CẢNH PHƯƠNG Thôn 9 4
102 TRỊNH THỊ LĨNH Thôn 9 1
103 NGUYỄN VĂN CHÍN Thôn 9 4
104 BÙI VĂN THÀNH Thôn 9 3
105 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG Thôn 9 3
106 HUỲNH VĂN AN Thôn 9 3
107 HỒ ĐÌNH KHÁNH Thôn 9 5
108 TRẦN VĨNH THÀNH Thôn 9 5
109 LÊ VẠN HOÀN Thôn 9 4
110 NGUYỄN THỊ VINH Thôn 9 2
111 TRẦN THÁI NGUYÊN Thôn 9 3
112 NGUYỄN HUY KIỀM Thôn 9 4
113 NGUYỄN THỪA THÔNG Thôn 9 4
114 VŨ ĐÌNH TIẾN Thôn 9 4
115 TRẦN VĂN PHÚC Thôn 9 5
116 NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG Thôn 9 5
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117 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Thôn 9 2
118 NGUYỄN THỊ NHUNG Thôn 9 3
119 TRẦN TẤN LÔI Thôn 9 4
120 VÕ THANH TÂM Thôn 9 3
121 VÕ VĂN TUÂN Thôn 9 3
122 VÕ NGỌC DŨNG Thôn 9 4
123 NGUYỄN HUY SỬ Thôn 9 3
124 HÀ XUÂN THẮM Thôn 9 4
125 PHẠM DŨNG Thôn 9 4
126 NGUYỄN VIỆT HÙNG Thôn 9 4
127 HUỲNH THỊ KIM LOAN Thôn 9 4
128 HUỲNH VĂN THÀNH Thôn 9 3
129 VI THÀNH THẮNG Thôn 9 3
130 NGUYỄN XUÂN ĐÀO Thôn 9 4
131 ĐOÀN QUỐC SƠN Thôn 9 4
132 PHẠM CÁCH Thôn 9 5
133 TRẦN ĐỨC CHỈ Thôn 9 5
134 BÙI VĂN VĨ Thôn 9 4
135 LÊ VĂN BẢN Thôn 9 4
136 NGUYỄN VĂN KHỎE Thôn 9 4
137 NGUYỄN ĐỨC KHUYÊN Thôn 9 3
138 TRẦN CÔNG MINH Thôn 9 5
139 ĐẶNG THỊ CHƯƠNG Thôn 9 5
140 LƯU QUANG PHÁT Thôn 9 2
141 NGUYỄN VĂN THÁI Thôn 9 3
142 NGUYỄN HUY KỲ Thôn 9 4
143 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Thôn 9 4
144 TRẦN BIỂU Thôn 9 5
145 HÀ VĂN LAN Thôn 9 4
146 NGUYỄN HUY LỊCH Thôn 9 4
147 LA THÚY NGA Thôn 9 4
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148 TRẦN THỊ MỪNG Thôn 9 1
149 PHẠM THỊ THU Thôn 9 3
150 U DŨNG Thôn 9 2
151 HUỲNH TẤN CÔNG Thôn 9 3
152 HOÀNG VĂN SĨ Thôn 9 4
153 A HẢI Thôn 9 5
154 Y RIÊNG Thôn 9 1
155 A BÌNH Thôn 9 4
156 A NÓ Thôn 9 5
157 Y NGA Thôn 9 4
158 NGUYỄN THỊ LIỆU Thôn 9 5
159 TRẦN THANH ĐẢM Thôn 9 4
160 NGUYỄN VĂN NGUYÊN Thôn 9 4
161 NGUYỄN VĂN THƯƠNG Thôn 9 5
162  Y BON Thôn 9 4
163 ĐINH TƠN Thôn 9 4
164 Y HUỆ Thôn 9 4
165 Y BI Thôn 9 3
166 ĐINH ĐƯỜNG Thôn 9 1
167 ĐINH TRÉT Thôn 9 4
168 U XI TA THÀNH Thôn 9 4
169 U XUÂN BUN Thôn 9 4
170 ĐINH THỊ BÂN Thôn 9 2
171 Y G LONG Thôn 9 5
172 HOÀNG LY GIANG Thôn 9 4
173 Y ĐEO Thôn 9 4
174 Y BẾP Thôn 9 4
175 A PHÚC Thôn 9 3
176 NÔNG VĂN THU Thôn 9 5
177 A HOÀN Thôn 9 3
178 Y MỊ Thôn 9 4
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179 TRƯƠNG ĐÌNH HẢI Thôn 9 2
180 ĐINH TUẤN HÙNG Thôn 9 4
181 Y HẰNG Thôn 9 3
182 ĐINH THỊ HƯƠNG Thôn 9 3
183 NGUYỄN HUY NGỢI Thôn 9 4
184 A ĐÃH Thôn 9 7
185 A ĐIÊN Thôn 9 4
186 A TRÚC Thôn 9 4
187 A SĨ Thôn 9 4
188 A TIÊN Thôn 9 4
189 A TIU Thôn 9 5
190 A JONG Thôn 9 3
191 A THOẮT Thôn 9 4
192 A TÚC Thôn 9 7
193 A TAO Thôn 9 3
194 Y BIA Thôn 9 1
195 A TÍA Thôn 9 6
196 A ĐA Thôn 9 5
197 A VAY Thôn 9 4
198 A BRE Thôn 9 5
199 Y VÊNG Thôn 9 3
200 A ĐỨC Thôn 9 2
201 Y BÔ Thôn 9 3
202 A THING Thôn 9 3
203 A HẬU Thôn 9 4
204 A ĐIÊU Thôn 9 5
205 A ĐANG Thôn 9 6
206 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Thôn 9 5
207 HUỲNH TẤN CƯỜNG Thôn 9 4
208 LỘC VĂN QUANG Thôn 9 4
209 NGUYỄN VĂN VIÊN Thôn 9 2
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210 A XOAI Thôn 9 3
211 Y ĐAI Thôn 9 3
212 Y DÍT Thôn 9 4
213 Y HÌNH Thôn 9 4
214 Y KHEN Thôn 9 4
215 A KHA Thôn 9 5
216 A THAO Thôn 9 5
217 A HẨU Thôn 9 4
218 A KIÊN Thôn 9 4
219 A THƯƠNG Thôn 9 4
220 A THE Thôn 9 4
221 A LẠC Thôn 9 4
222 A ĐANH Thôn 9 4
223 A P LĂNG Thôn 9 4
224 ĐINH XUÂN THUẤN Thôn 9 6
225 Y DÚI Thôn 9 5
226 A TRĨU Thôn 9 4
227 A ĐẠI Thôn 9 3
228 A BẢY Thôn 9 4
229 LƯƠNG VĂN THỤ Thôn 9 2
230 NGUYỄN THỊ SỰ Thôn 9 4
231 NGUYỄN VĂN THÌN Thôn 9 4
232 BÙI THIỆN Thôn 9 3
233 LÊ THỊ TƠ Thôn 9 1
234 NGUYỄN THỊ LIỄU Thôn 9 2
235 NGUYỄN ANH TUẤN Thôn 9 5
236 LÊ THỊ NHỊ Thôn 9 1
237 NGUYỄN THỊ THU THỦY Thôn 9 4
238 HỒ PHÚC DUẨN Thôn 9 4
239 VŨ VĂN TÚ Thôn 9 3
240 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Thôn 9 5
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241 PHẠM VĂN TOÁN Thôn 9 4
242 NGUYỄN HỮU CÔNG Thôn 9 4
243 PHẠM VĂN THÀNH Thôn 9 4
244 TRẦN THẾ CƯỜNG Thôn 9 4
245 ĐẶNG HỒNG PHƯƠNG Thôn 9 3
246 VŨ VĂN LẠC Thôn 9 3
247 VŨ VĂN PHÚ Thôn 9 3
248 LƯƠNG VĂN CĂN Thôn 9 1
249 NGUYỄN THỊ THẮNG Thôn 9 4
250 NÔNG VĂN QUANG Thôn 9 3
251 PHẠM THỊ THÚY Thôn 9 6
252 TRẦN THỊ MỪNG Thôn 9 1
253 LÊ ĐÌNH HIỀN Thôn 9 5
254 NGUYỄN VĂN PHÚ Thôn 9 4
255 A LA R Thôn 9 3
256 Y PHƯỚC Thôn 9 4
257 A HƯNG Thôn 9 4
258 ĐẶNG VĂN CHIẾN Thôn 9 4
259 NGUYỄN HỒNG LONG Thôn 9 3
260 TRẦN THỊ HUỆ Thôn 9 4
261 ĐẶNG THỊ NGỮ Thôn 9 2
262 NGUYỄN THỊ KIM OANH Thôn 9 3
263 Y MỪNG Thôn 9 4
264 A KƠNG Thôn 9 6
265 BÙI THÁP MƯỜI Thôn 9 5
266 TRƯƠNG VĂN THỌ Thôn 9 5
267 LÊ VĂN HOÀI Thôn 9 4
268 BÙI THỊ HÒA Thôn 9 4
269 TRÌ THU PHÁP Thôn 9 3
270 HUỲNH TẤN CÔNG Thôn 9 4
271 BÙI VĂN THANH Thôn 9 3
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272 VÕ THỊ XUÂN Thôn 9 4
273 VÕ THỊ LỢI Thôn 9 4
274 THÂN VĂN CƯỜNG Thôn 9 3
275 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Thôn 9 5
276 A TỶ Thôn 9 4
277 A HƯNG Thôn 9 1
278 A RÍU Thôn 9 4
279 A CHUYÊN Thôn 9 4
280 ĐINH KHƠI Thôn 9 3
281 NGUYỄN VĂN CHỨC Thôn 9 2
282 ĐỖ THÁI HOÀ Thôn 9 6
283 ĐỖ THÁI HẬU Thôn 9 8
284 NGUYỄN LƯƠNG AN THẠCH Thôn 9 5
285 DƯƠNG THỊ THU HIỀN Thôn 9 1
286 LÊ VĂN LỘC Thôn 9 5
287 TRẦN ĐÌNH VŨ Thôn 9 4
288 A Xur Thôn 12 2
289 A Sơnh Thôn 12 6
290 A Xin Thôn 12 4
291 A Xuyên Thôn 12 5
292 A Yỡng Thôn 12 5
293 A Xét Thôn 12 5
294 A Un Thôn 12 8
295 Ngân Văn May Thôn 12 4
296 A Minh Thôn 12 5
297 A Ngoan Thôn 12 5
298 A Niết Thôn 12 6
299 A Ngach Thôn 12 6
300 A Nhưng Thôn 12 7
301 Y Klưh Thôn 12 2
302 A Hùng Thôn 12 8
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303 A Huynh Thôn 12 2
304 A Hyơk Thôn 12 6
305 Nông Văn Hội Thôn 12 4
306 A Him Thôn 12 5
307 Y Ni Thôn 12 4
308 Nguyễn Văn Hải Thôn 12 6
309 Ngô Thái Quyền Thôn 12 4
310 Bùi Xuân Quý Thôn 12 5
311 A Hơng Thôn 12 4
312 A Rưng Thôn 12 4
313 A Rưk Thôn 12 8
314 A Rerh Thôn 12 3
315 A Nưl Thôn 12 7
316 A Juih Thôn 12 7
317 A Jao Thôn 12 5
318 A Josephly Thôn 12 5
319 Ngô Thái Quang Thôn 12 4
320 A Hứp Thôn 12 4
321 A yên Thôn 12 5
322 Y Nguyệt Thôn 12 3
323 Y Pơ Thôn 12 8
324 A Phôn Thôn 12 6
325 Y Pyer Thôn 12 2
326 A Pre Thôn 12 10
327 A Phiết Thôn 12 6
328 A  Phương Thôn 12 2
329 Y Daoh Thôn 12 7
330 A Khoa Thôn 12 7
331 Nguyễn Văn Khá Thôn 12 4
332 A Khíu Thôn 12 8
333 A Khưnh Thôn 12 13
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334 A Kiên Thôn 12 4
335 A Kar Thôn 12 4
336 A Krưp Thôn 12 4
337 A Kral Thôn 12 8
338 A Klum Thôn 12 7
339 Marina Thôn 12 4
340 A Khài Thôn 12 6
341 Phạm Văn Kéo Thôn 12 6
342 A Bảy Thôn 12 4
343 A Công Thôn 12 3
344 A Dạ Thôn 12 5
345 A An Thôn 12 5
346 A Thương Thôn 12 6
347 A Cham Thôn 12 5
348 A Bi Thôn 12 6
349 Y Vên Thôn 12 5
350 Y Bri Thôn 12 6
351 A Bắc Thôn 12 4
352 A Blang Thôn 12 5
353 A Ban Thôn 12 6
354 A Bĩao Thôn 12 7
355 A Blơih Thôn 12 2
356 Abin Thôn 12 6
357 A Bôi Thôn 12 8
358 A Binh Thôn 12 5
359 A Choai Thôn 12 6
360 A Tuih Thôn 12 4
361 A Chan Thôn 12 6
362 A Chiến Thôn 12 4
363 A Chung Thôn 12 8
364 A Cao Thôn 12 3
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365 A Chum Thôn 12 5
366 Achur Thôn 12 7
367 A Chir Thôn 12 6
368 A Dun Thôn 12 6
369 A Drơng Thôn 12 4
370 Nông Trung Đức Thôn 12 4
371 A Truyền Thôn 12 7
372 A Dôih Thôn 12 8
373 A Đoan Thôn 12 4
374 A Đoi Thôn 12 4
375 A Đan Thôn 12 4
376 A  Đaoh Thôn 12 6
377 A Đưng Thôn 12 6
378 A Đeng Thôn 12 2
379 A Đức Thôn 12 4
380 A  Đeoh Thôn 12 4
381 A Đinh Thôn 12 11
382 A Tinh Thôn 12 6
383 A Tuân Thôn 12 5
384 A Thái Thôn 12 5
385 A Thưi Thôn 12 4
386 A Tinh Thôn 12 6
387 A Thời Thôn 12 8
388 A Thay Thôn 12 4
389 Y Trăh Thôn 12 7
390 Y Tí Thôn 12 5
391 Y Thưn Thôn 12 6
392 A Thon Thôn 12 4
393 A Thiu Thôn 12 5
394 A Trẽng Thôn 12 3
395 A Trang Thôn 12 5
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396 A Thái Thôn 12 4
397 A Linh Thôn 12 5
398 A Ler Thôn 12 4
399 A Trần Thôn 12 4
400 A Thăn Thôn 12 6
401 A Tiến Thôn 12 5
402 A Tối Thôn 12 3
403 A Tiên Thôn 12 3
404 A Trung Thôn 12 5
405 Hoàng Văn Tân Thôn 12 4
406 A Thoan Thôn 12 5
407 A Tranh Thôn 12 7
408 A Ti Thôn 12 9
409 A Toan Thôn 12 4
410 A Việt Thôn 12 4
411 A Trơi Thôn 12 7
412 A Ôi Thôn 12 6
413 A Giao Thôn 12 5
414 A Gây Thôn 12 6
415 A Gang Thôn 12 6
416 Ngô Văn Giã Thôn 12 2
417 Ngô Thái Quý Thôn 12 4
418 A Vân Thôn 12 5
419 Aven Thôn 12 6
420 A Vinh Thôn 12 5
421 A Trưnh Thôn 12 7
422 A Vân Thôn 12 4
423 Trưm Thôn 12 3
424 A Mi Tâm Thôn 12 4
425 A Ngô Thôn 12 4
426 Y Mỹ Hoa Thôn 12 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



427 A Guy Thôn 12 3
428 A Nguyên Thôn 12 4
429 A  Kứi Thôn 12 4
430 A Môn Thôn 12 5
431 Y Uch Thôn 12 2
432 A Hel Thôn 12 3
433 Y Jrech Thôn 12 4
434 Y Ngăr Thôn 12 2
435  A Hơn Thôn 12 4
436 A Thoăn Thôn 12 2
437 A Thạch Thôn 12 8
438 Y Gan Thôn 12 4
439 Y Tanh Thôn 12 3
440 Y Le Thôn 12 3
441 A Tri Thôn 12 4
442 A Tuông Thôn 12 5
443 Y Chín Thôn 12 4
444 A Banh Thôn 12 6
445 Y Diên Thôn 12 4
446 A Danh Thôn 12 7
447 Y Ban Thôn 12 7
448 A Đai Thôn 12 4
449 Y Boh Thôn 12 4
450 A Bil Thôn 12 4
451 Y Byưt Thôn 12 4
452 Nguyễn Văn Đoàn Thôn 12 4
453 A Đuih Thôn 12 8
454 A Thắt Thôn 12 4
455 A Vêk Thôn 12 5
456 A Wưih Thôn 12 5
457 Lê Thanh Vũ Thôn 12 4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



458 y Hyiu Thôn 12 4
459 Y Kloeh Thôn 12 3
460 A Nơi Thôn 12 5
461 A  Nam Thôn 12 5
462 Nguyễn Văn Mạnh Thôn 12 3
463 A Hoăn Thôn 12 4
464 A Ba Thôn 12 7
465 Y Xanh Thôn 12 1
466 Y Xuân Thôn 12 4
467 Lê Văn Kiện Thôn 12 4
468 A Bang Thôn 12 4
469 A Khám Thôn 12 4
470 A Thưn Thôn 12 5
471 A Yữ Thôn 12 5
472 a Chạy Thôn 12 5
473 Đào Lê Nguyên Vũ Thôn 12 5
474 A Ngang Thôn 12 3
475 A Đok Thôn 12 6
476 A Yôp Thôn 12 7
477 A Nhau Thôn 12 3
478 Y Dan Thôn 12 3
479 A Sơn Thôn 12 4
480 A Xấu Thôn 12 4
481 A Nghị Thôn 12 3
482 Nguyễn Tấn Hùng Thôn 12 6
483 A Winh Thôn 12 4
484 A Sun Thôn 12 5
485 Nguyễn Thị Thành Thôn 12 2
486 Nguyễn Văn Sự Thôn 12 4
487 A Hữi Thôn 12 4
488 A Mữk Thôn 12 7
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489 A Huy Thôn 12 3
490 A Với Thôn 12 3
491 A Tuân Thôn 12 3
492 A Chi Thôn 12 4
493 A Ky Thôn 12 4
494 A Kưn Thôn 12 1
495 A Tian Thôn 12 3
496 LỘC VĂN QUANG Thôn 12 5
497 A Đa Vit Thôn 12 3
498 Y Kôih Thôn 12 3
499 A Đun Thôn 12 4
500 A Lý Thôn 12 3
501 A Thinh Thôn 12 4
502 A Đá Thôn 12 3
503 Y ĐAI Thôn 13 3
504 PHẠM  KÊ DUY Thôn 13 3
505 HỒ VŨ LẬP Thôn 13 4
506  HỒ VĂN VŨ Thôn 13 4
507 VÕ THANH HẠ Thôn 13 4
508 VÕ THANH XUÂN Thôn 13 4
509 VÕ VĂN THÀNH Thôn 13 4
510 ĐINH THÀNH VŨ Thôn 13 3
511 VÕ THANH ĐỨC Thôn 13 1
512 NGUYỄN THI TUYẾT TRINH Thôn 13 3
513 TRẦN VĂN BÌNH Thôn 13 3
514 NGUYỄN ĐÌNH CHI Thôn 13 4
515 NGUYỄN CÔNG LẬP Thôn 13 3
516 TRẦN VĂN DIỆN Thôn 13 1
517 NGUYỄN VĂN PHỤNG Thôn 13 4
518 NGUYỄN THÀNH LONG Thôn 13 4
519 NGUYỄN DUY DŨNG Thôn 13 4
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520 VÕ QUANG MỸ Thôn 13 4
521 PHẠM ĐÌNH HIỆP Thôn 13 5
522 LƯƠNG HẰNG MƠ Thôn 13 4
523 VÕ HOÀNG SINH Thôn 13 4
524 VÕ THANH PHÚC Thôn 13 2
525 NGUYỄN THANH PHƯƠNG Thôn 13 4
526 BÙI THỊ VUI Thôn 13 4
527 NÔNG VĂN TRỌNG Thôn 13 4
528 NÔNG THỊ BÉ Thôn 13 3
529 ĐÀM VĂN THẦN Thôn 13 4
530 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU Thôn 13 5
531 NGUYỄN  VĂN BỐN Thôn 13 4
532 DƯƠNG THỊ BẢN Thôn 13 1
533 NGUYỄN THÀNH KHÁNH Thôn 13 3
534 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG Thôn 13 4
535 NÔNG VĂN QUỲNH Thôn 13 4
536 HOÀNG VĂN HÙNG Thôn 13 6
537 NÔNG VĂN CƯƠNG Thôn 13 6
538 NÔNG THỊ OANH Thôn 13 5
539 TÔ THỊ DẮN Thôn 13 3
540 NÔNG VĂN MINH Thôn 13 4
541 PHẠM VIẾT HÀ Thôn 13 4
542 NGUYỄN THỊ NHUNG Thôn 13 2
543 NÔNG THỊ YẾN Thôn 13 3
544 TRẦN THỊ PHIÊN Thôn 13 4
545 HOÀNG VĂN LÂN Thôn 13 3
546 PHẠM THỊ LIỄU Thôn 13 4
547 TỪ NGỌC THỊNH Thôn 13 4
548 PHAN THANH ĐỨC Thôn 13 4
549 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄN Thôn 13 4
550 LÊ THỊ CHÍNH Thôn 13 4
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551 LÊ MINH HẢI Thôn 13 4
552 HÀ THỊ HUYỀN Thôn 13 4
553 HÀ VĂN ANH Thôn 13 3
554 NGUYỄN VĂN ĐÔNG Thôn 13 2
555 NGUYỄN THỊ BÉ Thôn 13 2
556 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ Thôn 13 4
557 NGUYỄN THỊ MỸ LINH Thôn 13 4
558 VÕ THỊ HOÀ Thôn 13 1
559 NÔNG VĂN TUẤN Thôn 13 4
560 VÕ CÔNG QUỐC Thôn 13 4
561 VÕ PHƯỚC HÀ Thôn 13 4
562  CAO THỊ HOA Thôn 13 4
563 TRẦN THỊ CÔI Thôn 13 4
564 NGUYỄN VĂN TƯƠI Thôn 13 3
565 HỨA THỊ MỸ LOAN Thôn 13 3
566 NGUYỄN DUY CÔNG Thôn 13 4
567 TRIỆU TẤN LẠI Thôn 13 4
568 ĐÀO THANH DŨNG Thôn 13 4
569 NGUYỄN VĂN TÝ Thôn 13 3
570 VŨ ĐỨC TỨ Thôn 13 4
571 PHÙNG THỊ CẨM VÂN Thôn 13 1
572 LƯU VĂN BIỀN Thôn 13 2
573 TRẦN BA Thôn 13 3
574 TRẦN HỮU CƠ Thôn 13 3
575 NGUYỄN VĂN PHÚC Thôn 13 4
576 TRẦN VĂN VỸ Thôn 13 4
577 VÕ THỊ KHÁNH LINH Thôn 13 4
578 ĐINH THỊ NGA Thôn 13 5
579 VÕ THỊ TÂM Thôn 13 4
580 VÕ CÔNG TỴ Thôn 13 3
581 DOÃN NỞ Thôn 13 3
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582 DOÃN THANH HÙNG Thôn 13 4
583 TỪ CƯỚC Thôn 13 3
584 SỬ ĐẤU Thôn 13 3
585 SỬ MINH TÂM Thôn 13 4
586 NGUYỄN TRƯỜNG TAM Thôn 13 4
587 NGUYỄN VĂN THIẾU Thôn 13 3
588 NGUYỄN THỊ THU HÀ Thôn 13 3
589 LÊ VĂN HÙNG Thôn 13 4
590 ĐỖ THANH TRUNG Thôn 13 6
591 NGUYỄN THỊ ĐÚNG Thôn 13 2
592 NGUYỄN HOÀNH ĐỆ Thôn 13 2
593 CAO VĂN HOÁ Thôn 13 4
594 ĐINH HẢI ĐĂNG Thôn 13 5
595 NGUYỄN VĂN ĐÔNG Thôn 13 4
596 NGUYỄN ĐÌNH HOÀI Thôn 13 4
597  NGUYỄN LAI Thôn 13 4
598 ĐỖ ĐÌNH KHOA Thôn 13 4
599 NGUYỄN VĂN CHIẾN Thôn 13 4
600 ĐỖ VĂN VIỆT Thôn 13 4
601 ĐÀO THANH VIỆT Thôn 13 4
602 LÊ KIM LONG Thôn 13 3
603 NGUYỄN NGỌC XUÂN Thôn 13 4
604 HỒ QUANG HÀ Thôn 13 3
605 NGUYỄN NGỌC MINH Thôn 13 3
606 NÔNG THỊ PHÁCH Thôn 13 2
607 ĐINH THỊ THANH Thôn 13 4
608 NGUYỄN HỮU TUẤN Thôn 13 4
609 A HỀ Thôn 13 3
610 NGUYỄN THỊ DIỆN Thôn 13 3
611 ĐỖ QUANG THÀNH Thôn 13 4
612 MA THỊ DỤNG Thôn 13 5
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613 NÔNG VĂN TÙNG Thôn 13 3
614 HOÀNG VĂN CHIẾN Thôn 13 3
615 ĐÀM THỊ THU HẰNG Thôn 13 3
616 PHẠM THỊ TUYẾN Thôn 13 3
617 TẠ CÔNG TUẤN Thôn 13 4
618 NÔNG QUANG BÌNH Thôn 13 4
619 PHẠM ĐÌNH TUẤN Thôn 13 4
620 PHẠM HUY GIÁP Thôn 13 3
621 VŨ THỊ LỘC Thôn 13 4
622 NGUYỄN VĂN TÌNH Thôn 13 4
623 NGUYỄN THÀNH CÚC Thôn 13 3
624 A BUÔN Thôn 13 4
625 A VUN Thôn 13 5
626 A BỈ Thôn 13 4
627 A VĨ Thôn 13 5
628 A QUANG Thôn 13 4
629 A NHÚC Thôn 13 5
630 A NHĂM Thôn 13 5
631 ĐINH THỊ THU Thôn 13 5
632 Y GIANG Thôn 13 4
633 Y LAN Thôn 13 4
634 ĐINH PENG Thôn 13 2
635 ĐINH HÔNG QUÂN Thôn 13 4
636 Y SEN Thôn 13 4
637 U LY BẰNG Thôn 13 4
638 Y TIN Thôn 13 2
639 A THUẬN Thôn 13 4
640 LÊ TU EM Thôn 13 4
641 Y XÉT Thôn 13 2
642 A KHƠI Thôn 13 4
643 A KHA Thôn 13 4
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644 A HOÀI Thôn 13 4
645 A VÍCH Thôn 13 4
646 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Thôn 13 3
647 HỒ VĂN DƯƠNG Thôn 13 4
648 A HỢI Thôn 13 2
649 U CHAN Thôn 13 5
650 LÊ THANH DŨNG Thôn 13 4
651 ĐINH THỊ THANH Thôn 13 4
652 NGUYỄN THỊ THÔNG Thôn 13 1
653 ĐINH VĂN TRINH Thôn 13 4
654 DOÃN THANH CƯỜNG Thôn 13 3
655 LÊ THỊ CHI Thôn 13 4
656 NGUYỄN VĂN TUYỀN Thôn 14 3
657 NGUYỄN NGỌC SƠN Thôn 14 4
658 NGUYỄN THỊ PHONG Thôn 14 4
659 PHẠM NGỌC HIỂN Thôn 14 6
660 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Thôn 14 2
661 TRẦN THỊ TRIỀU Thôn 14 2
662 NGUYỄN KIM ANH Thôn 14 4
663 NGUYỄN VĂN QUÝ Thôn 14 3
664 NGUYỄN HỒNG VÂN Thôn 14 4
665 NGUYỄN KIM BÍNH Thôn 14 5
666 NGUYỄN KIM THÀNH Thôn 14 3
667 NGUYỄN THỊ NGỌC Thôn 14 7
668 ĐÀO VĂN CHÍ Thôn 14 2
669 PHẠM NGỌC HIỀN Thôn 14 4
670 NGUYỄN VĂN THẮNG Thôn 14 4
671 NGUYỄN THỊ YẾN Thôn 14 4
672 NGÔ VĂN KÍNH Thôn 14 5
673 PHẠM VĂN MINH Thôn 14 2
674 LƯU THỊ VẤN Thôn 14 2
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675 ĐẶNG KIM THẮNG Thôn 14 3
676 PHẠM VĂN TUẤN Thôn 14 5
677 ĐÀO VĂN TẤN Thôn 14 3
678 NGUYỄN THỊ VỤ Thôn 14 3
679 NGUYỄN QUÓC PHI Thôn 14 3
680 ĐÀO THU THỦY Thôn 14 4
681 U LỘC QUANG VINH Thôn 14 3
682 HÀ VĂN NHÂN Thôn 14 2
683 NGUYỄN VĂN BỘ Thôn 14 3
684 NGUYỄN KIM BÌNH Thôn 14 3
685 HÀ THỊ YẾN Thôn 14 3
686 ĐẶNG THỊ DUNG Thôn 14 4
687 NGUYỄN THỊ HỌC Thôn 14 3
688 NGUYỄN VĂN MƯỜI Thôn 14 4
689 NGUYỄN VĂN ĐỊNH Thôn 14 4
690 NGUYỄN VĂN BÌNH Thôn 14 4
691 HÀ VĂN TUẤN Thôn 14 4
692 NGUYỄN VĂN BÌNH Thôn 14 4
693 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Thôn 14 4
694 HOÀNG VĂN VIỆT Thôn 14 4
695 NGUYỄN THỊ LÊN Thôn 14 2
696 NGUYỄN VĂN THẮNG Thôn 14 3
697 NGUYỄN THỊ XUÂN Thôn 14 4
698 NGUYỄN VĂN HÀ Thôn 14 4
699 NGUYỄN VĂN QUẢNG Thôn 14 4
700 NGUYỄN VĂN DŨNG Thôn 14 5
701 HOÀNG VĂN HỒNG Thôn 14 2
702 NGUYỄN VĂN BẰNG Thôn 14 5
703 NGUYỄN THỊ THU Thôn 14 3
704 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Thôn 14 4
705 NGUYỄN THANH THANH Thôn 14 5
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IV XÃ ĐĂK TƠ LUNG
1 TRẦN DUY HIẾU THÔN 7 4
2 PHẠM VĂN PHƯỚC THÔN 7 2
3 TRƯƠNG THỊ HIỀN THÔN 7 1
4 NGÔ THỊ HIỆP THÔN 7 4
5 MAI VĂN NAM THÔN 8 4
6 TÔN THÀNH LỢI THÔN 8 3
7 TÔN NHẬT THƯ THÔN 8 4
8 LÊ ĐÌNH TÚ THÔN 8 4
9 LÊ THỊ KIỀU THÔN 8 3
10 ĐỖ VĂN TÁM THÔN 8 5
11 NGÔ VĂN SỸ THÔN 8 1
12 NGUYỄN TẤN MẠNH THÔN 8 5
13 NÔNG XUÂN TRƯỜNG THÔN 8 4
V XÃ ĐĂK TỜ RE
1 A Bảo Thôn Đăk Jri 3
2 A Bầu Thôn Đăk Jri 1
3 A Bin Thôn Đăk Jri 4
4 A Chêng Thôn Đăk Jri 4
5 A Cường Thôn Đăk Jri 4
6 A Đek Thôn Đăk Jri 4
7 A Đôi Thôn Đăk Jri 2
8 A Đum Thôn Đăk Jri 4
9 A Đung Thôn Đăk Jri 7
10 A Gâng Thôn Đăk Jri 6
11 A Gãy Thôn Đăk Jri 5
12 A Hlấp Thôn Đăk Jri 5
13 A Mleng Thôn Đăk Jri 5
14 A Kinh Thôn Đăk Jri 2
15 A Kip Thôn Đăk Jri 4
16 A Lín Thôn Đăk Jri 4
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17 A Loan Thôn Đăk Jri 3
18 A Long Thôn Đăk Jri 4
19 A Mun Thôn Đăk Jri 5
20 A Nga Thôn Đăk Jri 4
21 A Nhran Thôn Đăk Jri 4
22 A Pha Thôn Đăk Jri 4
23 A Phiết Thôn Đăk Jri 2
24 A Phiếu Thôn Đăk Jri 3
25 A Pum Thôn Đăk Jri 2
26 A Quang Thôn Đăk Jri 4
27 A Rôp Thôn Đăk Jri 4
28 A Sang Thôn Đăk Jri 3
29 A Sâng Thôn Đăk Jri 4
30 A Suy Thôn Đăk Jri 5
31 A Tan Thôn Đăk Jri 5
32 A Thưk Thôn Đăk Jri 3
33 A Thươn Thôn Đăk Jri 5
34 A U Thuận Thôn Đăk Jri 2
35 A Ve Thôn Đăk Jri 2
36 A Xin Thôn Đăk Jri 2
37 U Beo Thôn Đăk Jri 2
38 U Bích Thôn Đăk Jri 5
39 Y Ba Thôn Đăk Jri 4
40 Y Bôn Thôn Đăk Jri 1
41 Y Buông Thôn Đăk Jri 3
42 Y Điêng Thôn Đăk Jri 1
43 Y Eo Thôn Đăk Jri 1
44 Y Hồng Thôn Đăk Jri 4
45 Y Lệ Thôn Đăk Jri 5
46 Y Lẻh Thôn Đăk Jri 4
47 Y Phương Thôn Đăk Jri 6
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48 Y Quý Thôn Đăk Jri 3
49 Y Tha Thôn Đăk Jri 3
50 Y Thuý Trang Thôn Đăk Jri 3
51 Y Tuố Thôn Đăk Jri 5
52 Y Xuân Thôn Đăk Jri 4
53 A Biu Thôn Đăk Jri 3
54 A Br ăng Thôn Đăk Jri 5
55 A Byip Thôn Đăk Jri 2
56 A Cương Thôn Đăk Jri 7
57 A Điệp Thôn Đăk Jri 3
58 A Duyên Thôn Đăk Jri 4
59 A Hảo Thôn Đăk Jri 2
60 A Hen Thôn Đăk Jri 5
61 A Huy Thôn Đăk Jri 4
62 A Khiêm Thôn Đăk Jri 2
63 A Kuă Thôn Đăk Jri 4
64 A Lanh Thôn Đăk Jri 3
65 A Linh Thôn Đăk Jri 4
66 A Lênh Thôn Đăk Jri 5
67 A Măt Thôn Đăk Jri 4
68 A Ngat Thôn Đăk Jri 4
69 A Nhao Thôn Đăk Jri 6
70 A Pháo Thôn Đăk Jri 4
71 A Pher Thôn Đăk Jri 5
72 A Ranh Thôn Đăk Jri 3
73 A Rian Thôn Đăk Jri 3
74 A Tân Thôn Đăk Jri 5
75 A Thạch Thôn Đăk Jri 4
76 A Thang Thôn Đăk Jri 5
77 A Tim Thôn Đăk Jri 3
78 A Việt Thôn Đăk Jri 4
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79 Y Bai Thôn Đăk Jri 4
80 Y Glưn Thôn Đăk Jri 5
81 Y Hạnh Thôn Đăk Jri 2
82 Y Khó Thôn Đăk Jri 4
83 Y Mành Thôn Đăk Jri 6
84 Y Mor Thôn Đăk Jri 5
85 Y My Thôn Đăk Jri 4
86 Y Ngen Thôn Đăk Jri 1
87 Y Thâm Thôn Đăk Jri 6
88 Y Thư Thôn Đăk Jri 4
89 Y Thuý Thôn Đăk Jri 3
90 Y Yên Thôn Đăk Jri 2
91 Y Nhôi Thôn Đăk Jri 5
92 A Pang Thôn Đăk Jri 2
93 A Hương Thôn Đăk Jri 6
94 A Hùng Thôn Đăk Jri 4
95 A Đi Thôn Đăk Jri 4
96 Y Bên Thôn Đăk Jri 4
97 Y Liệt Thôn Đăk Jri 3
98 Y Loan Thôn Đăk Jri 4
99 Y Hai Thôn Đăk Jri 3

100 Phùng Thị Hà Thôn Đăk Jri 1
101 Phạm Hữu Sơn Thôn Đăk Jri 5
102 Chu Thị Kiều Thôn Đăk Jri 5
103 Đỗ Thị Dung Thôn Đăk Jri 4
104 Hà Ngọc Thiết Thôn Đăk Jri 5
105 Khương Thị Thanh Thôn Đăk Jri 3
106 Nguyễn Thị Miền Thôn Đăk Jri 2
107 Vi Văn Hoan Thôn Đăk Jri 2
108 Nguyễn Thị Vi Thôn Đăk Jri 4
109 Nguyễn Văn Định Thôn Đăk Jri 4
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110 Nguyễn Văn Dinh Thôn Đăk Jri 4
111 Võ Quốc Khải Thôn Đăk Jri 4
112 Nguyễn Văn Hậu Thôn Đăk Jri 4
113 Nguyễn Văn Dậu Thôn Đăk Jri 3
114 Nguyễn Mạnh Hùng Thôn Đăk Jri 3
115 Bùi Quang Tiến Thôn Đăk Jri 3
116 Đoàn Anh Nhật Thôn Đăk Jri 4
117 Nguyễn Quang Ngọc Thôn Đăk Jri 3
118 Bùi Thái Thương Thôn Đăk Jri 5
119 Lê Thị Lan Thôn Đăk Jri 2
120 Nguyễn Thành Năm Thôn Đăk Jri 6
121 Trần Minh Vũ Thôn Đăk Jri 2
122 Hà Văn Thịnh Thôn Tam Sơn 2
123 Phạm Quyết Chiến Thôn Tam Sơn 6
124 Đinh Văn Cường Thôn Tam Sơn 3
125 Hà Văn Luỹ Thôn Tam Sơn 1
126 Trần Thị Phương Thôn Tam Sơn 5
127 Nguyễn Xuân Dương Thôn Tam Sơn 2
128 Phan Văn Trung Thôn Tam Sơn 2
129 Chu Thị Tính Thôn Tam Sơn 2
130 Đặng Văn Lợi Thôn Tam Sơn 4
131 Đỗ Thị Hoàn Thôn Tam Sơn 2
132 Nguyễn Đức Anh Thôn Tam Sơn 3
133 Nguyễn Bình Chinh Thôn Tam Sơn 3
134 Hà Hải Đắc Thôn Tam Sơn 4
135 Đỗ Văn Đức Thôn Tam Sơn 3
136 Hà Văn Công Thôn Tam Sơn 4
137 Nguyễn Hồng Khanh Thôn Tam Sơn 3
138 Phạm Thị Hoa Thôn Tam Sơn 3
139 Phạm Công Nhuần Thôn Tam Sơn 3
140 Trần Minh Đoàn Thôn Tam Sơn 4
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141 Nguyễn Hồng Thạch Thôn Tam Sơn 5
142 Đặng Văn Năm Thôn Tam Sơn 3
143 Hoàng Văn Đăng Thôn Tam Sơn 4
144 Trần Thị Lan Thôn Tam Sơn 4
145 Nguyễn Văn Hùng Thôn Tam Sơn 5
146 Trần Ngọc Thăng Thôn Tam Sơn 6
147 Nguyễn Thị Thuỷ Thôn Tam Sơn 4
148 Nguyễn Văn Long Thôn Tam Sơn 4
149 Vũ Thị Cúc Thôn Tam Sơn 4
150 Nguyễn Đình Đức Thôn Tam Sơn 4
151 Hà Hải Hùng Thôn Tam Sơn 2
152 Nguyễn Văn Chí Thôn Tam Sơn 5
153 Nguyễn Văn Thường Thôn Tam Sơn 5
154 Nguyễn Văn Thái Thôn Tam Sơn 2
155 Trần Văn Phương Thôn Tam Sơn 2
156 Nguyễn Thái Học Thôn Tam Sơn 3
157 Nguyễn Văn Đông Thôn Tam Sơn 4
158 Nguyễn Trọng Đạt Thôn Tam Sơn 2
159 Nguyễn Văn Thắng Thôn Tam Sơn 3
160 Phạm Trọng Định Thôn Tam Sơn 2
161 Nguyễn Kim San Thôn Tam Sơn 3
162 Phùng Văn Dũng Thôn Tam Sơn 4
163 Y Dị Thôn Kon Jri Pen 4
164 A Viên Thôn Kon Jri Pen 6
165 A Hơi Thôn Kon Jri Pen 4
166 A Rip Thôn Kon Jri Pen 5
167 Y Lam Thôn Kon Jri Pen 4
168 A Nam Thôn Kon Jri Pen 7
169 Phùng Văn Sơn Thôn Kon Jri Pen 8
170 A Mar Thôn Kon Jri Pen 5
171 Lương Thị Liền Thôn Kon Jri Pen 2
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172 A Uik Thôn Kon Jri Pen 6
173 A Rênh Thôn Kon Jri Pen 8
174 A Lưn Thôn Kon Jri Pen 7
175 A Jét Thôn Kon Jri Pen 6
176 Y Yang Thôn Kon Jri Pen 4
177 A Du Thôn Kon Jri Pen 5
178 Y Bit Thôn Kon Jri Pen 6
179 A Thanh Lŏk Thôn Kon Jri Pen 3
180 Y Ung Thôn Kon Jri Pen 5
181 Hà Thanh Mạnh Thôn Kon Jri Pen 5
182 A Anh Thôn Kon Jri Pen 1
183 Y Nganh Thôn Kon Jri Pen 4
185 Y Pher Thôn Kon Jri Pen 7
186 Y En Thôn Kon Jri Pen 4
187 A Biên Thôn Kon Jri Pen 6
188 Y Dong Thôn Kon Jri Pen 7
189 Y Pyinh Thôn Kon Jri Pen 7
190 A Lưn Thôn Kon Jri Pen 11
191 Chu Văn Thăng Thôn Kon Jri Pen 4
192 Chu Văn Quân Thôn Kon Jri Pen 4
193 Y Phin Thôn Kon Jri Pen 7
194 Hà Văn Đệ Thôn Kon Jri Pen 4
195 A Lên Thôn Kon Jri Pen 6
196 Chu Văn An Thôn Kon Jri Pen 4
197 A Tài Thôn Kon Jri Pen 4
198 A Phôn Thôn Kon Jri Pen 9
199 Nguyễn Văn Định Thôn Kon Jri Pen 6
200 A Châu Thôn Kon Jri Pen 4
VI XÃ ĐĂK KÔI
1 A TƯƠNG Thôn Kon Rlong 5
2 Y ĐE Thôn Kon Rlong 2
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3 A HIỆP Thôn Kon Rlong 4
4 U KRỦI Thôn Kon Rlong 5
5 A VIỆT Thôn Kon Rlong 4
8 A BRA Thôn Kon Rlong 5
9 A HLÁ Thôn Kon Rlong 3
10 Y BE Thôn Kon Rlong 5
11 Y PÔNG Thôn Kon Rlong 4
12 Y CHIÊN Thôn Kon Rlong 4
13 A HAI Thôn Kon Rlong 4
14 A KHA Thôn Kon Rlong 4
15 A HỮU Thôn Kon Rlong 3

Tổng cộng: 1426 hộ
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